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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Bùi Hồng Ngọc 

2. Ngày sinh: 02/06/1993                                                                     

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện: ĐH Kinh tế - Luật 

Phòng/ Khoa: Kinh tế 

Bộ môn: Kinh tế học 

5. Học vị: Thạc Sĩ                              năm đạt: 2018 

6. Liên lạc: 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận 

Thủ Đức, TPHCM 
 

2 Điện thoại/ fax  0971291258 

3 Email ngocbh@uel.edu.vn  

7. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh             

2 Tiếng Đức             

3 Tiếng Ý             

8. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 06/2019 

nay 
Trường đại học Kinh tế - Luật Giảng viên 
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9. Quá trình đào tạo: 

Bậc 

đào 

tạo 

Thời gian Nơi đào tạo 
Chuyên 

ngành 
Tên luận án tốt nghiệp 

Đại 

học 
2011-2015 

Trường Đại học 

Kinh tế - Luật 
Kinh tế học  

Thạc 

sĩ 

04/2016-

11/2018 

Christian-

Albrechts 

Universität zu Kiel 

MSc. 

Economics 

The Possible Impact of the 

Comprehensive and Progressive of 

Trans-Pacific Partnership on Vietnam’s 

Trade. 

Tiến sĩ 
Từ 

11/2022 
Siena University 

PhD in 

Economics 
 

10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

10.1. Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành: Kinh tế học 

10.2. Hướng nghiên cứu: 

- Thương mại quốc tế 

- Kinh tế học đổi mới sáng tạo 

II. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Các đề tài 

TT Tên đề tài 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí 

Chủ 

nhiệm/Tham 

gia 

Kết 

quả 

1 

Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây 

dựng các chuyên đề, báo cáo phục vụ 

phát triển nông thôn năm 2019 

08/HĐ-

CCPTNT-

KTHT 

4 tháng 1,019,120,000 Thành viên Đạt 

2 

Báo cáo kết quả điều tra, đề xuất giải 

pháp nâng cao mức độ hiệu quả trong 

việc ứng dụng cơ giới hóa trong phát 

triển sản xuất nông nghiệp tại 5 huyện 

trên địa bàn thành phố; xây dựng 

chuyên đề giải pháp, chính sách hỗ trợ 

phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn; xây dựng chuyên đề về đề xuất 

giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường 

nông thôn tại 5 huyện trên địa bàn 

Thành phố 

12/HĐ-

CCPTNT-

KTHT 

4 tháng 282,524,000 Thành viên Đạt 

3 

Nhập tin, xử lý kết quả điều tra và thực 

hiện các báo cáo chuyên đề về hỗ trợ 

phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn và vệ sinh môi trường nông thôn 

DP/2020-03 4 tháng 546,425,000 Thành viên Đạt 
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năm 2020. 

4 

Nghiên cứu, so sánh, đối chiếu những 

kinh nghiệm phát triển nhanh và bền 

vững của Hàn Quốc với thực tiễn phát 

triển kinh tế ở Việt Nam. 

KX04.10/16

-20_N05 
18 tháng 30,000,000 Thành viên  

5 

Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và đề 

xuất giải pháp triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

DP/2020-02 4 tháng 1,592,932,000 Thành viên Đạt 

6 
Dự báo thương mại Việt Nam dưới tác 

động của dịch Covid-19 
CS-2020/06 12 tháng 40,000,000 Chủ nhiệm Khá 

7 

Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây 

dựng các chuyên đề trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. 

HCM. 

56.6/HĐ-

CCPTNT-

CĐ 

6 tháng 845,845,000 Thành viên Đạt 

8 

Xây dựng chuyên đề, đề xuất giải pháp 

triển khai thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

12/6-HĐ-

VPNTM 
6 tháng 766,260,000 Thành viên Đạt 

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp 

chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

ISSN 

(ghi rõ thuộc 

ISI hay 

không) 

Điểm 

IF 

1 

Hong Ngoc Bui (2021), The Impact of Leading 

Economic Indicators on the Export of ASEAN 

Countries, The Journal of Asian Finance, Economics 

and Business, 8(10) 

CS-2020/06 ISI Không 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp 

chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 
Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Thanh Trọng & Bùi Hồng Ngọc, Khuyến 

khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy xuất khẩu: kinh 

nghiệm của Đức và một vài gợi ý cho Việt Nam, Tạp 

chí Phát triển & Hội nhập, số 44(54), tháng 1-2/2019 

 

1859 – 428 X 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ Sản phẩm của Số hiệu Ghi 
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chức, nơi tố chức đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 ISBN chú 

1 

Hong Ngoc Bui, The possible impact of the 

Comprehensive and Progressive of Trans-Pacific 

Partnership on Vietnam’s Trade, Vietnam Economist 

Annual Meeting (VEAM), 06/2019, Da Lat 

  

 

2 

Ngoc Chuong Huynh & Hong Ngoc Bui, The monitor 

of socio-economic administration of Southern region 

in Vietnam: cluster approach, International 

Conference for Young Researchers in Economics and 

Business ICYREB 2019, 12/2019, Hue 

  

 

3 

Hong Ngoc Bui, The Impact of Free Trade 

Agreements on Vietnam Agricultural Product Export, 

Sustainable Agricultural Development in Vietnam: 

Experience of Asian Countries, 07/2020, Ho Chi 

Minh City 

 

978-604-73-

7761-9 
 

4 

Hong Ngoc Bui, The impact of ICT on trade flows – 

The case of Vietnam, The 4th International 

Conference on Business (ICB 2021), 11/2021, Ho Chi 

Minh City. 

 

978-604-79-

3072-2  
 

5 

Ngoc Chuong Huynh & Hong Ngoc Bui, The Impact 

of Climate Change on Livelihood Choices of Rural 

Areas in Vietnam in the period 2008 – 2018. 

ICYREB 2022, 26/10/2022  

 

97860438477

65 
 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ 

chức, nơi tổ chức 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 
Ghi 

chú 

1 

Mai Lê Thúy Vân & Bùi Hồng Ngọc, Thực trạng và 

kinh nghiệm phát triển du lịch thông minh cho tỉnh 

Đồng Nai, Hội thảo Khoa học “Cơ chế, chính sách 

và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để phát 

triển du lịch tỉnh Đồng Nai trong hội nhập quốc tế”, 

09/11/2019, Đồng Nai. 

  

 

2 

Bùi Hồng Ngọc, Cù Xuân Tiến & Trần Thị Thơ, 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện vệ 

sinh môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa 

bàn xã nông thôn ở TP.HCM: nghiên cứu trường hợp 

xã Nhị Bình - huyện Hóc Môn, Tiêu chí và giải pháp 

thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới theo 

đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021-2025, 11/2020, TP Hồ Chí Minh. 

  

 

3 Bùi Hồng Ngọc, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải    



5 
 

pháp thực hiện vệ sinh môi trường trong hoạt động 

chăn nuôi trên địa bàn xã nông thôn ở TP.HCM: 

nghiên cứu trường hợp xã Nhị Bình - huyện Hóc 

Môn. Tiêu Chí Và Giải Pháp Thực Hiện Chương 

Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Theo Đặc Thù Vùng 

Nông Thôn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 

2021-2025, 19/11/2020. 

4 

Phạm Mỹ Duyên, Bùi Hồng Ngọc. Nâng Cao Hiệu 

Quả Công Tác Tổ Chức Thi Trực Tuyến Trong Điều 

Kiện Dịch Bệnh Covid_19 tại Trường Đại Học Kinh 

tế - Luật. Tổng kết công tác kiểm tra đánh giá môn 

học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

15/12/2021. 

  

 

5 

Phạm Mỹ Duyên, Bùi Hồng Ngọc. Giảng dạy trực 

tuyến tại Khoa Kinh tế: kết quả khảo sát và các giải 

pháp đề xuất. Đánh Giá Hiệu Quả Giảng Dạy, Học 

Tập Theo Hình Thức Trực Tuyến Tại Khoa Kinh Tế 

Và Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, 25/09/2021. 

  

 

6 

Bùi Hồng Ngọc, Thực trạng phát triển ngành công 

nghiệp của tứ giác kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam giai đoạn 2016-2020. Phát triển các ngành 

công nghiệp chủ lực Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam trong hội nhập quốc tế, 30/03/2022. 

  

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  24  tháng 04  năm 2023 

 Người khai 

 
Bùi Hồng Ngọc 

 


